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	Mã đề thi 132


Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Điện áp tức thời giữa hai đầu của một đoạn mạch xoay chiều là 
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 Tần số góc của dòng điện là
A. 
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B. 
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C. 50Hz
D. 100Hz
Câu 2: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn

A. năng lượng toàn phần.
B. số nơtrôn.

C. động lượng.
D. số nuclôn.

Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng với hai nguồn đồng bộ dao động theo phương thẳng đứng có tần số 25Hz, người ta đo được khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa ở kề nhau trên đường thẳng nối hai nguồn là 1,6 cm. Tốc độ sóng trên mặt chất lỏng là
A. 1,6m/s
B. 0,6m/s
C. 0,4m/s
D. 0,8m/s
Câu 4: Điều nào dưới đây là đúng khi nói về sóng điện tử?
A. Sóng điện từ lan truyền được trong các môi trường chất rắn, lỏng, khí, không truyền được trong chân không

B. Có tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào hằng số điện môi

C. Trong chất lỏng và chất khí, sóng điện từ là sóng dọc

D. Sóng điện từ truyền trong nước nhanh hơn trong không khí

Câu 5: Xét nguyên tử hidro theo mẫu Bo, biết bán kính Bo là 
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 Khi electron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L bán kính quỹ đạo giảm bớt:
A. 
[image: image5.wmf]10

1,59.10

-

m


B. 
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C. 
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Câu 6: Dòng điện trong môi trường nào dưới đây là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và êlectron?
A. chất bán dẫn.
B. chất điện phân.
C. chất khí.
D. kim loại.

Câu 7: Mạch điện gồm điện trở R = 2Ω mắc thành mạch điện kín với nguồn ξ = 3V, r = 1Ω thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài R là:

A. 18W
B. 4,5W
C. 3W
D. 2W

Câu 8: So  với dao động riêng, dao động cưỡng bức và dao động duy trì có đặc điểm chung là
A. luôn khác chu kỳ
B. khác tần số khi cộng hưởng
C. cùng tần số khi cộng hưởng
D. luôn cùng chu kỳ

Câu 9: Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ?

A. Tia (.
B. Tia (+.
C. Tia (.
D. Tia X

[image: image233.png]


Câu 10: Nguyên tắc hoạt động của tấm pin năng lượng mặt trời dựa vào

A. hiện tượng quang điện ngoài

B. hiện tượng nhiệt điện

C. hiện tượng cảm ứng điện từ

D. hiện tượng quang điện trong

Câu 11: Máy phát điện xoay chiều ba pha là máy tạo ra ba suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau

A. 
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Câu 12: Hình vẽ bên biểu diễn một phần đường sức điện của điện trường gây một điện tích điểm 
[image: image13.wmf]A

. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. 
[image: image14.wmf]A

 là một điện tích dương.             B. 
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 là một điện tích âm.
C. 
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 không mang điện.                      D. 
[image: image17.wmf]A

 có thể mang điện âm hoặc dương.
Câu 13: Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng là:
A. 
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Câu 14: Một con lắc đơn chiều dài 
[image: image22.wmf]l

 đang dao động điều hỏa với biên độ góc 
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 (rad). Biên độ dao động của con låc là
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[image: image24.wmf]0

0

a

=

S

l


B. 
[image: image25.wmf]2

00

a

=

Sl


C. 
[image: image26.wmf]0

0

a

=

l

S


D. 
[image: image27.wmf]00

.

a

=

Sl


[image: image235.wmf]A

[image: image236.png]\
1

=

I

1
i

i
il
|

I
[

I
/

7
7 T

i

7T



Câu 15: Máy chụp cắt lớp vi tính ( hay còn gọi là máy chụp CT scan) là thiết bị chẩn đoán bệnh qua hình ảnh. Trong máy chụp cắt lớp có một nguồn phát ra một loại bức xạ để chiếu xuyên qua các mô mềm trong cơ thể nhằm mục đích tái tạo những hình ảnh từ hình chiếu thu được. Loại bức xạ mà máy chụp cắt lớp phát ra là

A. Tia X

B. Tia hồng ngoại
C. Tia tử ngoại

D. Tia gamma

Câu 16: Cho phản ứng hạt nhân 01n + 23592U → 9438Sr + X + 2[image: image29.png]


.Hạt nhân X có cấu tạo gồm

A. 54 prôtôn và 86 nơtron.
B. 86 prôtôn và 54 nơtron.

C. 54 prôtôn và 140 nơtron.
D. 86 prôtôn và 140 nơtron.

Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C nối tiếp. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần là 240 (V), giữa hai bản của tụ điện là 120 (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là

A. 200 V.
B. 80 V.
C. 160V.
D. 120 V.
Câu 18: Hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng

A. quang - phát quang.
B. giao thoa ánh sáng.

C. nhiễu xạ ánh sáng.
D. tán sắc ánh sáng.
Câu 19: Hạt nhân 
[image: image30.wmf]239
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A. 94 elclectron
B. 94 prôtôn
C. 94 nơtrơn
D. 94 nuclôn
Câu 20: Biến điệu sóng điện từ là

A. trộn sóng điện từ âm tần với sóng điện từ cao tần.
B. biến đổi sóng cơ thành sóng mang.
C. Tách sóng điện từ âm tần ra khỏi sóng điện từ cao tần.
D. làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên
Câu 21: Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là
A. sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X và tia gammma

B. ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gamma, sóng vô tuyến và tia hồng ngoại

C. tia gamma, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại và sóng vô tuyến

D. tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gamma và sóng vô tuyến

Câu 22: Cho khối lượng hạt nhân [image: image32.png]107,



 là 106,8783u, của nơtrôn là 1,0087; của prôtôn là 1,0073u. Độ hụt khối của hạt nhân [image: image34.png]107,



 là:

A. 0,9868u
B. 0,6986u
C. 0,6868u
D. 0,9686u

Câu 23: Sóng ngang là sóng có phương dao động của phần tử môi trường
A. luôn nằm theo phương ngang
B. luôn vuông góc với phương ngang

C. vuông góc với phương truyền sóng
D. trùng với phương truyền sóng

Câu 24: Trong thí nghiệm Young, hai khe song song cách nhau 2mm và cách đều màn một khoảng 3m. Bước sóng của nguồn là 500nm. Cách vân trung tâm 3mm có vân

A. sáng thứ 3
B. tối thứ 3
C. tối thứ 4
D. sáng thứ 4
Câu 25: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Photon có thể ở trạng thái chuyển động hoặc đứng yên

B. Năng lượng của mọi photon đều như nhau

C. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon

D. Photon luôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ
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Câu 26: Cho cường độ âm chuẩn 
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. Cường độ âm tại vị trí có mức cường độ âm 80 dB là
A. 
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Câu 27: Đặc trưng nào dưới đây không phải là đặc trưng sinh lí của âm?
A. Độ to
B. Tần số
C. Âm sắc
D. Độ cao
Câu 28: Một hạt điện tích qo chuyển động với vận tốc 
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 một góc (. Độ lớn lực Lo - ren - xơ tác dụng lên qo là

A. f = 
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B. f = 
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C. f = 
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D. f = 
[image: image48.wmf]0
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Câu 29: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào
A. biên độ của ngoại lực
B. sức cản của môi trường

C. thời gian tác dụng của ngoại lực
D. tần số của ngoại lực

Câu 30: Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kì bán rã T. Sau khoảng thời gian t = 2T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

A. 
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Câu 31: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hidro được xác định bằng biểu thức 
[image: image53.wmf](

)

2

13,6

1,2,3,...

=-=

n

EeVn

n

. Nếu nguyên tử hidro hấp thụ một photon có năng lượng 2,55 eV thì bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hidro đó có thể phát ra là
A. 
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Câu 32: Đặt điện áp 
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) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự R, tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 thì điện áp giữa hai đầu cuộn dây là 
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V. Khi L = L2 thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch R và C là 
[image: image61.wmf]2
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V. Giá trị của φ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,1 rad
B. 0,9 rad
C. 1,4 rad
D. 1,3 rad
Câu 33: Một con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình li độ dài 
[image: image62.wmf](
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. Tỷ số giữa lực căng dây và trọng lực tác dụng lên quả cầu ở vị trí cân bằng là:

A. 1,01
B. 1,05
C. 0,95
D. 1,08

Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm AN có điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L nối tiếp , NB  là tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN và NB lần lượt là [image: image64.wmf]AN
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 và [image: image65.wmf]NB
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 Điều chỉnh C để [image: image66.wmf]+
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 đạt giá trị cực đại thì hệ số công suất của đoạn mạch AB là [image: image67.wmf]2
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 Hệ số công suất của đoạn mạch AN có giá trị gần nhất với giá trị nào

A. 0,89.
B. 0,79.
C. 0,85.
D. 0,91.

[image: image237.png]


Câu 35: Một con lác lò xo bao gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật có khối lượng m = 1 kg. Một sợi dây mảnh, nhẹ có chiều dài 
[image: image68.wmf]l

 một đầu nối với lò xo, đầu còn lại buộc cố định vào điêm O đủ cao so với mặt đất. Ban đầu người ta đặt con lắc lò xo trên một chiếc giá đỡ nằm ngang sao cho sợi dây trùng ( như hình vẽ). Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua mọi lực cản của môi trường. Người ta cho giá đỡ bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương thẳng đứng xuống dưới với gia tốc a = 2,5 m/s2. Giá trị lớn nhất của chiều dài 
[image: image69.wmf]l

 sợi dây để sau khi vật rời giá đỡ thì vật dao động điều hòa gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 12 cm

B. 4,55 cm

C. 19,55 cm

D. 34 cm
[image: image238.png]


Câu 36: Trên một lò xo, người ta tạo ra một sóng dọc và điều chỉnh tần số dao động để xảy ra sóng dừng với bước sóng 30 cm. M và P là hai phần tử trên lò xo, trong đó M dao động với biên độ cực đại có đồ thị biểu diễn li độ theo thời gian như hình vẽ, còn P dao động ngược pha với M và gần M nhất. Biết vận tốc tương đối của P so với M có độ lớn cực đại là 60πcm/s. Khoảng cách lớn nhất của M và P gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 11,1 cm
B. 11,7 cm

C. 20,9 cm
D. 17,2 cm

Câu 37: Một mạch dao động LC có L = 1mH lí tưởng đang xảy ra dao động điện từ tự do. Điện tích của một bản tụ biến thiên theo quy luật 
[image: image70.wmf]6
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. Tại thời điểm t = 0, từ thông qua cuộn cảm có độ lớn

A. 2.10-3 Wb.
B. 
[image: image71.wmf]23

.10-6 Wb
C. 2.10-6 Wb
D. 
[image: image72.wmf]23

.10-3 Wb
Câu 38: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh trắng có dải bước sóng từ 400 nm đến 750 nm. Trên màn quan sát, M là vị trí gần vân trung tâm nhất mà tại đó có 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1, λ2 cho vân tối và 2 bức xạ λ3, λ4 cho vân sáng. Tổng các bước sóng λ1+ λ2 + λ3+ λ4 gần nhất bằng

A. 2014 nm
B. 1879 nm
C. 1825 nm
D. 1983 nm
Câu 39: Điện năng được truyền tải từ nhà máy đến nơi tiêu thụ. Ban đầu công suất truyền tải là P thì hiệu suất của quá trình truyền tải là 80%. Coi hệ số công suất của mạch truyền tải luôn được giữ bằng 1. Nếu người ta giảm điện trở của dây dẫn xuống một nữa và lắp một máy tăng áp với hệ số tăng áp k = 4 trước khi truyền đi đồng thời tăng công suất truyền tải lên gấp 4 lần thì hiệu suất của quá trình truyền tải là

A. 87,5%
B. 94,5%
C. 97,5%
D. 98,5%
Câu 40: Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image73.wmf]264
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. Biết khối lượng các hạt đơteri, liti, heli trong phản ứng trên lần lượt là 2,0136u; 6,01702u; 4,0015u. Coi khối lượng nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân của nó. Biết 1u = 931,5MeV/c2, số A – vô – ga – đrô NA = 6,02.1023 . Năng lượng tỏa ra khi có 1g heli được tạo thành theo phản ứng trên là

A. 3,1.1011J
B. 4,2.1010J
C. 2,1.1010J
D. 6,2.1011J
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HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 12 LẦN 2

NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN:  VẬT LÝ

Câu 1[NB-DD]: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

A. thời gian tác dụng của ngoại lực
B. biên độ của ngoại lực



C. sức cản của môi trường
D. tần số của ngoại lực
Câu 2[TH-SĐT]: Điều nào dưới đây là đúng khi nói về sóng điện tử?

A. Có tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào hằng số điện môi



B. Trong chất lỏng và chất khí, sóng điện từ là sóng dọc



C. Sóng điện từ lan truyền được trong các môi trường chất rắn, lỏng, khí, không truyền được trong chân không



D. Sóng điện từ truyền trong nước nhanh hơn trong không khí

Câu 3[NB-SĐT]: Biến điệu sóng điện từ là

A. Tách sóng điện từ âm tần ra khỏi sóng điện từ cao tần.

B. trộn sóng điện từ âm tần với sóng điện từ cao tần.

C. biến đổi sóng cơ thành sóng mang.

D. làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên
Câu 4[NB-XC]: Điện áp tức thời giữa hai đầu của một đoạn mạch xoay chiều là 
[image: image74.wmf](
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 Tần số góc của dòng điện là

A. 100Hz 
B. 50Hz
C.
[image: image75.wmf]100
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D. 
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Câu 5[NB-AS]: Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là

A. sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X và tia gammma



B. tia gamma, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại và sóng vô tuyến



C. tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gamma và sóng vô tuyến

D. ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gamma, sóng vô tuyến và tia hồng ngoại
Câu 6[NB-SC]: Đặc trưng nào dưới đây không phải là đặc trưng sinh lí của âm?

A. Độ cao
B. Tần số
C. Âm sắc
D. Độ to
Câu 7[NB-SC]: Sóng ngang là sóng có phương dao động của phần tử môi trường

A. luôn vuông góc với phương ngang
B. vuông góc với phương truyền sóng



C. trùng với phương truyền sóng
D. luôn nằm theo phương ngang
[image: image240.wmf]A

Câu 8[NB-AS]: Máy chụp cắt lớp vi tính ( hay còn gọi là máy chụp CT scan) là thiết bị chẩn đoán bệnh qua hình ảnh. Trong máy chụp cắt lớp có một nguồn phát ra một loại bức xạ để chiếu xuyên qua các mô mềm trong cơ thể nhằm mục đích tái tạo những hình ảnh từ hình chiếu thu được. Loại bức xạ mà máy chụp cắt lớp phát ra là

A. Tia hồng ngoại


B. Tia tử ngoại

C. Tia X

D. Tia gamma

Câu 9[TH-XC]: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C nối tiếp. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần là 240 (V), giữa hai bản của tụ điện là 120 (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là

A. 160V.
B. 120 V.
C. 80 V.
D. 200 V.

Câu 10[NB-SĐT]: Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng là:

A.
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Câu 11[NB-LT]: Nguyên tắc hoạt động của tấm pin năng lượng mặt trời dựa vào 

A. hiện tượng quang điện ngoài

B. hiện tượng nhiệt điện

C. hiện tượng cảm ứng điện từ

D. hiện tượng quang điện trong

Câu 12[NB-LT]: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là đúng?



A. Năng lượng của mọi photon đều như nhau



B. Photon luôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ
[image: image81.wmf]8
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C. Photon có thể ở trạng thái chuyển động hoặc đứng yên



D. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon
Câu 13[TH-AS]: Hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng 


A. quang - phát quang. 
B. nhiễu xạ ánh sáng.
C. tán sắc ánh sáng. D. giao thoa ánh sáng.

Câu 14[NB-HN]:Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ?


A. Tia (.
B. Tia (+.
C. Tia (.
D. Tia X

Câu 15[TH-L11]: Hình vẽ bên biểu diễn một phần đường sức điện của điện trường gây một điện tích điểm 
[image: image82.wmf]A

. Kết luận nào sau đây là đúng? 

A. 
[image: image83.wmf]A

 là một điện tích dương.


B. 
[image: image84.wmf]A

 là một điện tích âm.


C. 
[image: image85.wmf]A

 không mang điện. 

D. 
[image: image86.wmf]A

 có thể mang điện âm hoặc dương.

Câu 16[TH-DD]: So  với dao động riêng, dao động cưỡng bức và dao động duy trì có đặc điểm chung là

A. luôn khác chu kỳ

B. khác tần số khi cộng hưởng 



C. cùng tần số khi cộng hưởng
D. luôn cùng chu kỳ 

Câu 17[TH-HN]: Cho phản ứng hạt nhân 01n + 23592U → 9438Sr + X + 2[image: image88.png]


.Hạt nhân X có cấu tạo gồm 


A. 54 prôtôn và 86 nơtron. 
B. 86 prôtôn và 54 nơtron. 


C. 54 prôtôn và 140 nơtron. 
D. 86 prôtôn và 140 nơtron. 

Câu 18(NB-DD]: Một con lắc đơn chiều dài 
[image: image89.wmf]l

 đang dao động điều hỏa với biên độ góc 
[image: image90.wmf]0
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 (rad). Biên độ dao động của con låc là
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Câu 19[TH-SC]: Cho cường độ âm chuẩn 
[image: image95.wmf]122

0

10W/

-

=

Im

. Cường độ âm tại vị trí có mức cường độ âm 80 dB là

A. 
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Câu 20[TH-L11]: Mạch điện gồm điện trở R = 2Ω mắc thành mạch điện kín với nguồn ξ = 3V, r = 1Ω thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài R là:


A. 2W
B. 3W
C. 18W
D. 4,5W

Câu 21[VD-HN]: Hạt nhân 
[image: image100.wmf]239
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 có

A. 94 prôtôn
B. 94 elclectron
C. 94 nơtrơn
D. 94 nuclôn
Câu 22[TH-XC]: Máy phát điện xoay chiều ba pha là máy tạo ra ba suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau 


A. 
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Câu 23[TH-HN]: Cho khối lượng hạt nhân [image: image106.png]107,



là 106,8783u, của nơtrôn là 1,0087; của prôtôn là 1,0073u. Độ hụt khối của hạt nhân [image: image108.png]107,



là:


A. 0,9868u 
B. 0,6986u 
C. 0,6868u 
D. 0,9686u 

Câu 24[TH-LT]: Xét nguyên tử hidro theo mẫu Bo, biết bán kính Bo là 
[image: image109.wmf]11
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 Khi electron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L bán kính quỹ đạo giảm bớt:

A. 
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Câu 25[TH-AS]: Trong thí nghiệm Young, hai khe song song cách nhau 2mm và cách đều màn một khoảng 3m. Bước sóng của nguồn là 500nm. Cách vân trung tâm 3mm có vân


A. sáng thứ 3
B. tối thứ 3
C. tối thứ 4

D. sáng thứ 4
Câu 26[NB-HN]: Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kì bán rã T. Sau khoảng thời gian t = 2T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là


A. 
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Câu 27[VDT-L11]: Dòng điện trong môi trường nào dưới đây là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và êlectron?
A. chất bán dẫn.
B. chất điện phân.
C. chất khí.
D. kim loại.
Câu 28[VDT-HN]: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn


A. năng lượng toàn phần. 
B. số nuclôn.
C. động lượng.
D.số nơtrôn.

Câu 29[VDT-L11]: Một hạt điện tích qo chuyển động với vận tốc 
[image: image118.wmf]v
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trong một từ trường đều có cảm ứng từ 
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 một góc (. Độ lớn lực Lo - ren - xơ tác dụng lên qo là

A. f = 
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B. f = 
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C. f = 
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Câu 30[VDT-SC]: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng với hai nguồn đồng bộ dao động theo phương thẳng đứng có tần số 25Hz, người ta đo được khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa ở kề nhau trên đường thẳng nối hai nguồn là 1,6 cm. Tốc độ sóng trên mặt chất lỏng là

A. 0,8m/s 
B. 1,6m/s 
C. 0,6m/s 
D. 0,4m/s

Câu 31[VDT-DD]: Một con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình li độ dài 
[image: image126.wmf](
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. Tỷ số giữa lực căng dây và trọng lực tác dụng lên quả cầu ở vị trí cân bằng là:


A. 1,08
B. 0,95
C. 1,01
D. 1,05 

Câu 32[VDT-LT]: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hidro được xác định bằng biểu thức 
[image: image128.wmf](
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. Nếu nguyên tử hidro hấp thụ một photon có năng lượng 2,55 eV thì bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hidro đó có thể phát ra là

A. 
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Câu 33[VDT-SĐT]: Một mạch dao động LC có L = 1mH lí tưởng đang xảy ra dao động điện từ tự do. Điện tích của một bản tụ biến thiên theo quy luật 
[image: image133.wmf]6
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. Tại thời điểm t = 0, từ thông qua cuộn cảm có độ lớn

A. 2.10-3 Wb.
B. 2.10-6 Wb
C. 
[image: image134.wmf]23
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Câu 34[VDT-HN]: Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image136.wmf]264
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. Biết khối lượng các hạt đơteri, liti, heli trong phản ứng trên lần lượt là 2,0136u; 6,01702u; 4,0015u. Coi khối lượng nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân của nó. Biết 1u = 931,5MeV/c2, số A – vô – ga – đrô NA = 6,02.1023 . Năng lượng tỏa ra khi có 1g heli được tạo thành theo phản ứng trên là

A. 3,1.1011J

B. 4,2.1010J

C. 2,1.1010J

D. 6,2.1011J
Câu 35[VDT-XC]: Điện năng được truyền tải từ nhà máy đến nơi tiêu thụ. Ban đầu công suất truyền tải là P thì hiệu suất của quá trình truyền tải là 80%. Coi hệ số công suất của mạch truyền tải luôn được giữ bằng 1. Nếu người ta giảm điện trở của dây dẫn xuống một nữa và lắp một máy tăng áp với hệ số tăng áp k = 4 trước khi truyền đi đồng thời tăng công suất truyền tải lên gấp 4 lần thì hiệu suất của quá trình truyền tải là

A. 94,5%
B. 97,5%
C. 98,5%
D. 87,5%

Câu 36[VDT-XC]: Đặt điện áp 
[image: image137.wmf]80cos() V
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) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự R, tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 thì điện áp giữa hai đầu cuộn dây là 
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V. Khi L = L2 thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch R và C là 
[image: image140.wmf]2
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V. Giá trị của φ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,1 rad

B. 1,3 rad

C. 1,4 rad

D. 0,9 rad

Câu 37[VDC-SC]: Trên một lò xo, người ta tạo ra một sóng dọc và điều chỉnh tần số dao động để xảy ra sóng dừng với bước sóng 30 cm. M và P là hai phần tử trên lò xo, trong đó M dao động với biên độ cực đại có đồ thị biểu diễn li độ theo thời gian như hình vẽ, còn P dao động ngược pha với M và gần M nhất. Biết vận tốc tương đối của P so với M có độ lớn cực đại là 60πcm/s. Khoảng cách lớn nhất của M và P gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 11,1 cm

B. 11,7 cm

C. 20,9 cm


D. 17,2 cm

Câu 38[VDC-DD]: Một con lác lò xo bao gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật có khối lượng m = 1 kg. Một sợi dây mảnh, nhẹ có chiều dài 
[image: image141.wmf]l

 một đầu nối với lò xo, đầu còn lại buộc cố định vào điêm O đủ cao so với mặt đất. Ban đầu người ta đặt con lắc lò xo trên một chiếc giá đỡ nằm ngang sao cho sợi dây trùng ( như hình vẽ). Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua mọi lực cản của môi trường. Người ta cho giá đỡ bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương thẳng đứng xuống dưới với gia tốc a = 2,5 m/s2. Giá trị lớn nhất của chiều dài 
[image: image142.wmf]l

 sợi dây để sau khi vật rời giá đỡ thì vật dao động điều hòa gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 34 cm
B. 4,55 cm

C. 19,55 cm

D. 12 cm

Câu 39[VDC-XC]: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm AN có điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L nối tiếp , NB  là tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN và NB lần lượt là [image: image143.wmf]AN

U

 và [image: image144.wmf]NB

U

.

 Điều chỉnh C để [image: image145.wmf]+

ANNB

U3U

 đạt giá trị cực đại thì hệ số công suất của đoạn mạch AB là [image: image146.wmf]2
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 Hệ số công suất của đoạn mạch AN có giá trị gần nhất với giá trị nào 
A. 0,85.                               B. 0,89. 
C. 0,91.                              D. 0,79. 
Câu 40[VDC-AS]: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh trắng có dải bước sóng từ 400 nm đến 750 nm. Trên màn quan sát, M là vị trí gần vân trung tâm nhất mà tại đó có 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1, λ2 cho vân tối và 2 bức xạ λ3, λ4 cho vân sáng. Tổng các bước sóng λ1+ λ2 + λ3+ λ4 gần nhất bằng

A. 2014 nm


B. 1879 nm

C. 1825 nm


D. 1983 nm

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: 
Phương pháp: 

+ Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực. 

+ Biên độ của dao động cưỡng bức tỉ lệ thuận với biên độ F0 của ngoại lực, phụ thuộc vào tần số của ngoại lực và sức cản của môi trường

Cách giải: 

Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào thời gian tác dụng của ngoại lực. 

Chọn A. 

Câu 2: 
Phương pháp: 

+ Tốc độ truyền sóng điện từ 
[image: image147.wmf]=
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+ Sóng điện từ là sóng ngang. 

+ Sóng điện từ truyền được trong chân không. 

Cách giải: 

Ta có: 
[image: image148.wmf]=
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[image: image149.wmf]®

 Phát biểu đúng khi nói về sóng điện từ: Có tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào hằng số điện môi. 

Chọn A. 

Câu 3: Chọn B. 

Câu 4: 
Phương pháp: 

Biểu thức điện áp xoay chiều: 
[image: image150.wmf](
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Biểu thức của dòng điện xoay chiều: 
[image: image151.wmf](
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Trong đó: 
[image: image152.wmf](
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 được gọi là tần số góc. 

Cách giải:

Biểu thức của điện áp xoay chiều: 
[image: image153.wmf](
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Vậy tần số góc của dòng điện là: 
[image: image154.wmf](
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Chọn D. 

Câu 5: 

Phương pháp: 

Sử dụng thang sóng điện từ. 

Cách giải:

[image: image155.png]TaX = Taur | Song vo
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Vậy các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là: tia gamma, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại và sóng vô tuyến. 

Chọn B. 

Câu 6: 

Phương pháp: 

+Các đặc trưng vật lí của âm: Tần số, cường độ âm, mức cường độ ẩm và đồ thị dao động. 

+ Các đặc trưng sinh lí của âm: Độ cao, độ to và âm sắc. 

Cách giải: 

Tần số không phải là đặc trưng sinh lí của âm. 

Chọn B. 

Câu 7: 

Phương pháp: 

Sử dụng định nghĩa sóng ngang. 

Cách giải: 

Sóng ngang là sóng có phương dao động của phần tử môi trường luôn vuông góc với phương truyền sóng. 

Chọn B. 

Câu 8: Chọn C. 

Câu 9: 

HD: [image: image156.wmf]22222
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Câu 10: 
Phương pháp:

Tần số dao động của mạch LC: 
[image: image157.wmf]1
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Cách giải:

Ta có: 
[image: image158.wmf]1
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Chọn D. 

Câu 11: Chọn D. 

Câu 12: 

Phương pháp: 

Thuyết lượng tử ánh sáng: 

+ Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon 

+ Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các photon đều giống nhau, mỗi photon mang năng lượng bằng hf. 

+ Trong chân không, photon bay với tốc độ 
[image: image160.wmf]8
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+ Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ một photon

+ Photon chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. Không có photon đứng yên 

Cách giải: 

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu đúng là ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon. 

Chọn D. 

Câu 13: Chọn C. 

Câu 14: Chọn D. 

Câu 15: Chọn A. 

Câu 16: 
Phương pháp: 

+ Dao động cưỡng bức là dao động xảy ra dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn, dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của ngoại lực. Khi tần số của ngoại lực bằng tần số riêng của hệ dao động tắt dần thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

+ Dao động duy trì cũng xảy ra dưới tác dụng của ngoại lực nhưng ở đây ngoại lực được điều khiển để có tần số bằng tần số của dao động tự do.

Cách giải: 

Dao động cưỡng bức khí cộng hưởng có điểm giống với dao động duy trì: cả hai đều có tần số gần đúng bằng tần số riêng của hệ dao động.

Chọn C. 

Câu 17: Chọn A. 

Câu 18: Chọn B

Câu 19: 

Phương pháp:

Công thức tính mức cường độ âm: 
[image: image161.wmf](
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Cách giải:

Ta có: 
[image: image162.wmf](
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Chọn A. 

Câu 20: Chọn A

Câu 21: Chọn A. 

Câu 22: Chọn C. 

Câu 23: 
Phương pháp: 

Quang điện trở được chế tạo dựa trên hiệu ứng quang điện trong. Đó là một tấm bán dẫn có giá trị điện trở thay đổi khi cường độ chùm sáng chiếu vào nó thay đổi.

Cách giải: 

Chế độ rọi sáng vào quang trở không đổi nên điện trở của quang trở là 1 hằng số. 

Mối quan hệ giữa U và I khi R không đổi: 
[image: image163.wmf]-
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[image: image164.wmf]Þ

 Đồ thị I = f(U) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ (Hình c)

Chọn D. 

Câu 24: 
Phương pháp: 

Công thức tính bán kính quỹ đạo dừng n: 
[image: image165.wmf]2
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Cách giải: 

Quỹ đạo O ứng với n= 5; quỹ đạo Lứng với n=2. 

Khi electron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L bán kính quỹ đạo giảm bớt:


[image: image166.wmf](
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Chọn D. 

Câu 25: HD: Ta có khoảng vân i = [image: image168.png]


 = 0,75 mm => xM/i = 3/0,75 = 4 => M là vân sáng thứ 4.

Câu 26: Chọn B. 

Câu 27:Chọn D. 

Câu 28:Chọn D.

Câu 29:Chọn D. 

Câu 30: 

Phương pháp:
Khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa gần nhau nhất trên đường thẳng nối hai nguồn là 
[image: image169.wmf]2
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Tốc độ truyền sóng 
[image: image170.wmf]l
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Cách giải: 

Khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa ở kề nhau trên đường thẳng nối hai nguồn là  

[image: image171.wmf]2
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Tốc độ truyền sóng 
[image: image173.wmf]3,2.2580/0,8/
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Chọn A.

Câu 31: 

Phương pháp 

Ta có: 
[image: image174.wmf](
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Tại vị trí cân bằng 
[image: image175.wmf](
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Chọn C.

Câu 32: 

Phương pháp: 

Tiên đề về sự hấp thụ hay bức xạ của nguyên tử: Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En sang trạng thái dừng có năng lượng Em thấp hơn thì nó phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En – Em: 
[image: image176.wmf]e
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Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em mà hấp thụ được có năng lượng như trên thì nó sẽ chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng En.

Cách giải: 

Áp dụng tiên đề về sự hấp thụ hay bức xạ của nguyên tử ta có:
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Vậy bước sóng nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra ứng với sự chuyển mức từ 4 về 1 (N về K):
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Chọn D. 

Câu 33: Hướng dẫn:

Phương trình cường độ dòng điện: 
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Từ thông riêng: 
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Câu 34:Chọn A.

Câu 35:
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Chọn B

Câu 36: Hướng dẫn giải:
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Chọn D

Câu 37: 

Từ đồ thị ta có:

Chu kỳ: 
[image: image187.wmf]1
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Xét 2 thời điểm: 
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Với 
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Vì M có biên độ cực đại nên: AM = Ab = 4cm

Phương trình vận tốc của M: 
[image: image192.wmf]sin()
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Phương trình vận tốc của P: 
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 ( vì M và P dao động ngược pha
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vận tốc tương đối của P so với M là:
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Mà: 
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Khoảng cách giữa M và P ở vị trí cân bằng:
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Ta có: 
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( vì M và P ngược pha)
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Khoảng cách giữa M và P: 
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→ chọn đáp án: D

Câu 38: 

Khi vật ở trên giá đỡ: 
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Vật rời giá đỡ khi: N = 0 
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Khi vật ở VTCB: 
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Vị trí vật rời khỏi giá đỡ có li độ: 
[image: image207.wmf]1
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Sau khi vật rời khỏi giá đỡ thì vật dao động điều hòa có tần số góc: 
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Để vật dao động điều hòa thì sợi dây luông căng nên biên độ: 
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Biên độ dao động của vật: 
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Câu 39: 
Hướng dẫn

+ Từ giản đồ, ta có: 
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